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SBD Họ và tên Ngày sinh Hạng xe Nội dung sát hạch 

865 Lê Phương Thùy 10/08/1995 B SH lại L+H 

900 Phan Văn Toàn 17/09/1998 B SH lại M+H 

97 Nguyễn Thanh Phong 10/08/2003 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

257 Nguyễn Thành Công 03/10/2003 C1 SH lại L+M 

760 Bùi Lê Tấn Tài 09/05/2000 C SH lại L+M+H+Đ 

696 Đặng Đông Phương 10/10/2001 B SH lại L+M+H+Đ 

116 Trần Ngọc Sơn 12/08/1972 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

80 Đặng Anh Nam 10/03/2007 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

268 Trần Mạnh Cường 22/01/1979 B SH lại M+H 

233 K' Brèm 20/04/1982 B SH lại L+M+H 

429 Nguyễn Ngọc Hoạt 27/10/1998 C SH lại L+H 

612 Nguyễn Kim Ngân 27/02/1994 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

415 Trần Văn Hiếu 15/05/1988 C SH lại L+M+H+Đ 

330 Trần Văn Dũng 01/01/1985 C SH lại L+M+H+Đ 

855 Lê Minh Thương 03/10/1984 B.01 SH lại M+H+Đ 

27 Nguyễn Văn Bảo Duy 31/10/2005 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

95 Trương Quốc Pháp 28/02/2004 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

125 Lê Văn Thanh 08/10/1995 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

22 Lê Tiến Đạt 23/07/1985 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 
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SBD Họ và tên Ngày sinh Hạng xe Nội dung sát hạch 

532 Phạm Thị Hạ Liên 10/12/1983 B SH lại L+M+H+Đ 

337 Nguyễn Phương Thùy Dung 07/05/1992 B SH lại M 

469 Võ Tấn Húy 15/08/1990 C SH lại L+H 

749 Nguyễn Hoàng Trung Sơn 27/10/2006 B SH lại M+Đ 

705 Phạm Thị Phượng 15/08/1972 B.01 SH lại L+M+H+Đ 

140 Phạm Thị Thường 29/05/1989 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

29 Bùi Lê Trà Giang 01/09/2000 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

141 Đặng Mộng Thùy 04/05/1995 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

136 Nguyễn Lê Anh Thư 16/02/2005 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

884 Trần Nhật Tiến 07/11/2000 C SH lại L+H 

588 Nguyễn Hồng Minh 09/10/2003 C SH lại L+H 

943 Đào Xuân Trung 25/10/2003 B SH lại L+M+H+Đ 

870 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/12/1986 B SH lại L+M+H 

144 Nguyễn Ngọc Thy 25/02/1998 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

744 Nguyễn Thanh Sinh 10/12/1991 C SH lại L+M+H+Đ 

174 Nguyễn Quốc Việt 06/09/1993 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

100 Lê Hoàng Phúc 07/12/2003 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

492 Lê Quang Khôi 14/02/2005 B SH lại L 

191 Nguyễn Xuân An 04/03/1993 B SH lại L 



 

 

NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2026  

SBD Họ và tên Ngày sinh Hạng xe Nội dung sát hạch 

752 Nguyễn Văn Sơn 25/02/1992 B SH lại L+H 

81 Phạm Văn Nam 29/05/1998 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

880 Đặng Nguyễn Kiều Tiên 12/08/1986 B SH lại L+M+H+Đ 

213 Vũ Thị Hoàng Anh 18/06/2005 B SH lại L+H 

413 Phan Kim Hiếu 11/09/2003 B SH lại L+M+H+Đ 

592 Phùng Quang Minh 29/10/2000 B SH lại L+Đ 

860 Trần Thị Thương 01/06/1980 B SH lại M+H 

833 Nguyễn Thị Mỹ Thoa 15/10/1985 B SH lại L+M+H 

464 Nguyễn Minh Huy 08/12/2005 B SH lại M 

382 Trần Thị Mỹ Hạnh 16/02/1989 B.01 SH lại L+H 

357 Châu Phước Hải 31/08/1992 B SH lại M+H 

775 Ngô Quang Tân 06/08/2002 C SH lần đầu L+M+H+Đ 

221 Trần Phạm Minh Bảo 21/01/1991 B SH lại L+M+H+Đ 

1018 Đinh Văn Vương 27/12/1989 C1 SH lại L+M+Đ 

82 Trần Thị Thu Nga 09/08/1993 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

597 Nguyễn Thành Mỹ 21/02/2001 C1 SH lại M+H+Đ 

234 Phạm Ngọc Cần 01/04/1958 B SH lại L+H 

843 Đoàn Quang Thuận 01/06/1985 B.01 SH lại L+H 

540 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/02/1987 B.01 SH lại L 
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383 Võ Ngọc Bích Hạnh 07/01/2003 B.01 SH lại L+H+Ð 

56 Trần Nguyễn Minh Hy 17/09/1995 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

923 Trần Nguyễn Đoan Trang 24/02/1993 B SH lại L+M+H 

925 Võ Thị Thùy Trang 12/04/1988 B SH lại L+M+H 

239 Nguyễn Thị Minh Châu 08/11/1993 B SH lại L+M+H 

1035 Đinh Thị Ngọc Yến 27/10/1983 B SH lại L+M+H 

963 Huỳnh Văn Tuấn 20/07/1994 B SH lại L+M 

914 Lê Thị Kiều Trang 14/10/1986 B.01 SH lại M+H 

542 Nguyễn Tường Linh 18/08/1970 B.01 SH lại L 

222 Trần Quốc Bảo 10/10/1989 C1 SH lại L+M 

953 Nguyễn Nhựt Trường 12/10/1989 B SH lại L+M+Đ 

585 Hồ Thị Yến Minh 01/05/1986 B SH lại L+H+Ð 

297 Mai Quang Dinh 27/10/1999 B SH lại L+Đ 

302 Bùi Xuân Đông 16/08/1977 B SH lại L+H+Ð 

973 Tống Sỹ Tuấn 20/01/2003 B SH lại L+M+H+Đ 

428 Võ Trung Hoàng 28/11/1990 C1 SH lại L+M+H 

627 Huỳnh Nhật Nguyên 22/12/2004 B SH lại L 

5 Mai Đức Hồng Anh 11/03/2007 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

46 Nguyễn Thị Thúy Hoàn 15/07/1993 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 
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84 Nguyễn Thị Nghĩa 28/12/1986 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

220 Nguyễn Đình Bảo 03/02/1985 C SH lần đầu L+M+H+Đ 

535 Đỗ Thị Mỹ Linh 24/03/1990 B SH lại L+H 

554 Nguyễn Lê Hoàng Long 26/09/1993 B SH lại M+H 

254 Nguyễn Kim Chương 04/11/2000 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

107 
Nguyễn Thái Nguyên 

Phương 
31/12/2000 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

789 Ngô Đức Thắng 15/09/1999 B SH lại L+Đ 

313 Trần Hữu Đức 02/11/1985 B SH lại L+M 

196 Nguyễn Linh Ân 28/12/2001 B SH lại L+H 

1015 Võ Như Vũ 12/11/1982 B.01 SH lại L+H 

112 Trần Phương Quyên 29/03/2003 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

68 Phan Thị Thùy Linh 26/09/1995 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

167 Bùi Thị Thanh Tuyến 05/01/1992 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

150 Nguyễn Thanh Tòng 01/01/1972 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

168 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 08/03/1993 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

874 Ngô Chí Thuyền 31/08/1986 B SH lại L+M+H 

114 Phan Thị Sinh 20/12/2004 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

180 Hồng Huyền Vy 26/12/1995 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

558 Trương Thành Long 22/10/1996 C1 SH lại L+H+Ð 
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1009 Nguyễn Hồ Phi Vũ 18/09/2007 C1 SH lại M+Đ 

44 Lê Tân Hòa 21/06/1998 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

452 Võ Văn Hưng 20/03/1990 B SH lại L+M+H 

88 Nguyễn Long Nhật 12/01/2002 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

562 Phạm Vủ Luân 16/08/1998 B SH lại L 

407 Bùi Thị Thu Hiếu 06/12/1994 B.01 SH lại L+H 

235 Lê Thanh Cẩn 01/01/1971 B SH lại L+M+H+Đ 

853 Nguyễn Duy Thức 05/08/1993 B SH lại M 

397 Tống Thị Hiền 08/04/1984 B SH lại L+M+H+Đ 

896 Lê Quốc Toàn 11/07/2002 C SH lần đầu L+M+H+Đ 

517 Võ Trúc Lâm 23/08/1998 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

516 Võ Minh Lâm 14/11/2004 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

636 Đặng Ngọc Nhân 15/08/1994 C SH lần đầu L+M+H+Đ 

780 Đào Văn Thà 22/10/1996 B SH lại L+M+H 

781 Nông Văn Thạch 10/09/2000 C SH lại L+H 

575 Nguyễn Anh Mai 09/09/1982 B SH lại L 

51 Lê Hải Hưng 08/08/2001 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

11 Hồ Quang Châu 01/01/1973 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

50 Lưu Đình Hùng 01/01/1986 B SH lần đầu L+M+H+Đ 
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185 Nguyễn Ngọc Thiện Ý 24/09/2001 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

89 Dương Thảo Nhi 06/10/2004 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

70 Lê Thị Kim Loan 25/12/1997 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

3 Trần Hồng Ân 28/09/2006 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

172 Trần Thị Tường Vi 09/12/2002 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

165 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 29/11/2001 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

844 Đồng Văn Thuận 26/04/1986 B SH lại L 

47 Võ Trần Huy Hoàng 01/06/2006 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

465 Thông Minh Huy 03/11/2002 B SH lại L+H+Ð 

455 Nguyễn Thị Hương 11/11/1992 B SH lại L+H 

955 Nguyễn Duy Anh Tú 31/03/2006 B SH lại M 

771 Nguyễn Thị Tâm 01/01/1985 B SH lại L+M+H 

671 Nguyễn Lương Phước Phát 24/10/2004 B SH lại L+H 

61 Châu Quốc Kiệt 31/10/2002 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

510 Trần Bình Thanh Lam 25/04/2005 C1 SH lại L 

522 Vũ Thị Mai Lan 25/06/1976 B SH lại L+M+H 

336 Nguyễn Đình Dương 23/12/2000 B SH lại L 

656 Trần Thị Nhung 30/06/1995 B SH lại L+M+H 

501 Phạm Võ Anh Kiệt 20/05/2007 B SH lại L 
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595 Huỳnh Thanh Mỹ 27/03/1995 B SH lại L 

981 Đỗ Đan Tuyền 20/04/1993 B.01 SH lại L+M+H+Đ 

315 Bùi Mai Thúy Dung 17/01/1996 B SH lại M 

101 Trương Minh Phúc 06/06/1995 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

186 Nguyễn Gia Yên 10/06/1983 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

370 Đoàn Thị Mỹ Hằng 26/10/1982 B.01 SH lại L+M+H+Đ 

664 Ngô Tiến Ninh 02/06/1979 B.01 SH lại L+M 

962 Huỳnh Phạm Anh Tuấn 30/03/1996 B.01 SH lại L+H 

996 Hoàng Mai Vi 04/06/1991 B.01 SH lại L+M+H 

691 Trần Ngọc Phúc 17/01/1978 B.01 SH lại L+M+H+Đ 

43 Hà Thị Hoa 27/03/1972 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

104 Võ Văn Phước 21/02/1965 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

119 Nguyễn Văn Tâm 10/10/1963 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

173 Võ Hà Tường Vi 11/06/2007 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

423 Nguyễn Văn Hòa 20/11/1967 B SH lại L+H 

462 Lê Ngọc Huy 24/07/2001 B SH lại L 

86 Lê Thị Hồng Ngọc 21/02/2001 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

442 Huỳnh Ngọc Hùng 30/10/2002 C1 SH lại L+M+H+Đ 

1001 Dương Nguyễn Thành Vinh 11/11/2003 C SH lại L+M+H+Đ 
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58 Đoàn Ngọc Khánh 29/08/2004 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

132 Hoàng Huỳnh Thiên 30/12/2003 C SH lần đầu L+M+H+Đ 

21 Lê Thành Đạt 10/03/2002 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

205 Ngô Thị Kim Anh 10/01/1997 B.01 SH lại L+H 

24 Nguyễn Thị Huỳnh Diệp 27/01/1999 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

105 Ngô Thị Phương 16/10/1981 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

170 Trần Phạm Lan Uyên 08/05/1996 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

270 Trịnh Thụy Cường 26/11/1995 B SH lại L+M+Đ 

149 Nguyễn Đinh Chu Toàn 27/12/1996 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

19 Hồ Minh Đạt 27/09/2006 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

177 Nguyễn Đức Tuấn Vũ 01/01/2003 C SH lần đầu L+M+H+Đ 

394 Đặng Thị Minh Hiền 14/05/1989 B SH lại M+H 

269 Trần Phú Cường 09/05/1975 B SH lại M+H 

909 Trần Lâm Phương Trâm 05/02/1995 B SH lại M+H 

982 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 15/11/1992 B SH lại L+H 

69 Trần Thị Hải Linh 24/07/1990 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

985 Nguyễn Thị Như Tuyết 09/10/1983 B SH lại L+H 

630 Nguyễn Trường Nguyên 03/04/1996 B SH lại M+H+Đ 

282 Phạm Thạch Đạt 30/08/2001 C SH lần đầu L+M+H+Đ 
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178 Phạm Thành Vũ 17/03/1996 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

832 Lê Ngọc Thọ 10/10/1985 B SH lại L+M+H+Đ 

34 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/04/1987 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

325 Phạm Văn Dũng 08/01/1981 B SH lại L+M+H+Đ 

797 Nguyễn Minh Thanh 08/02/2003 C SH lại L 

716 Nguyễn Thị Quang 01/10/1975 B.01 SH lại L+M+H 

803 Bùi Thị Thành 08/05/1983 B.01 SH lại L+M+H 

271 Lê Văn Đại 21/02/1988 B SH lại L+M+H+Đ 

668 K' Văn Oanh 10/02/1990 B SH lại L+H+Ð 

494 Phạm Đức Khương 30/09/1994 B SH lại L+H 

678 Dương Sỹ Phú 21/10/2006 C1 SH lại L+M 

930 Đỗ Thanh Triết 10/07/2006 B SH lại L 

7 Nguyễn Ngọc Anh 26/10/2003 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

6 Nguyễn Kỳ Anh 24/06/2001 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

889 Đỗ Văn Tính 12/08/1987 B SH lại L+H+Ð 

839 Lê Thị Huỳnh Thư 23/10/1978 B.01 SH lại L+M+H+Đ 

697 Dương Thanh Phương 29/05/2005 B SH lại M+Đ 

157 Dương Thanh Trừ 30/11/1997 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

928 Nguyễn Minh Trí 21/01/1994 B SH lại L+M+H+Đ 
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806 Nguyễn Văn Thành 14/12/1989 C1 SH lại L 

57 Nguyễn Quang Khải 16/04/2002 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

96 Nguyễn Đức Phi 24/02/1997 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

28 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên 01/06/2002 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

894 Nguyễn Văn Tỉnh 20/02/1993 C1 SH lại L+H 

956 Nguyễn Thanh Tú 28/10/1983 B SH lại L+H 

801 Võ Duy Thanh 28/09/1989 C1 SH lại L+M+Đ 

670 Ngô Ngọc Phát 26/06/2005 C1 SH lại M 

713 Lê Minh Quang 16/10/1990 B SH lại L+H+Ð 

499 Nguyễn Thanh Kiệt 17/04/2001 C1 SH lại L 

245 Mai Trọng Chinh 04/09/2002 B SH lại M+Đ 

262 Nguyễn Thị Thu Cúc 21/05/1997 B SH lại L+M+H+Đ 

518 Trần Văn Lấm 14/10/1991 B SH lại L+Đ 

457 Trần Thị Thu Hương 20/09/1994 B.01 SH lại M+H 

319 Phạm Thị Cát Dung 08/08/1991 B SH lại L+H 

529 Võ Thanh Liêm 16/11/1972 B SH lại L+H 

301 Lê Văn Đời 01/01/1985 C1 SH lại M 

145 Ung Thị Thoại Tiên 23/12/1993 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

123 Hoàng Văn Thanh 17/10/2003 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 
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33 Tô Văn Hải 26/07/2001 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

110 Nguyễn Thanh Quốc 28/06/1994 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

989 Lê Trần Như Uyên 02/08/2004 B SH lại L+H 

606 Đỗ Thị Nga 12/04/1993 B SH lại M 

964 Lê Quốc Tuấn 28/11/1985 C1 SH lại L 

541 Nguyễn Thị Tuyết Linh 16/02/1993 B.01 SH lại L+M+H+Đ 

725 Tạ Huy Quý 15/08/1999 B SH lại L 

509 Nguyễn Ngọc Lam 30/04/1999 C1 SH lại M+H+Đ 

858 Nguyễn Thị Thương 23/09/1985 B SH lại M 

117 Nguyễn Minh Tâm 23/03/1966 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

49 Nguyễn Thị Hợp 07/01/1984 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

31 Nguyễn Hoàng Hải 20/01/1998 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

822 Nguyễn Minh Thi 05/10/1982 B SH lại L+M+H+Đ 

389 Lê Trung Hậu 06/02/2003 B SH lại M 

672 Nguyễn Tấn Phát 08/06/2003 C SH lại M+H 

1022 Trịnh Lê Hoài Vương 26/12/1997 B SH lại L 

936 Trần Thị Tú Trinh 10/10/1992 B.01 SH lại L 

162 Thông Minh Trường 21/08/2001 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

148 Lê Thanh Toàn 25/05/2003 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 
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138 Đào Ngọc Thuận 15/07/2007 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

151 Phạm Ngọc Hồng Trân 04/03/2000 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

662 Tạ Xuân Nhựt 13/04/2005 C1 SH lại L+M+H+Đ 

872 Tăng Thị Thanh Thủy 20/10/1977 B.01 SH lại M+H 

189 Nguyễn Duy An 24/09/2003 C SH lại L+H 

920 Phan Thị Hoàng Trang 20/10/1986 B.01 SH lại M 

286 Võ Văn Dậu 03/08/1981 B SH lại L+M+H 

122 Trương Phước Thắm 29/09/1980 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

76 Phạm Thị Lý 04/01/1992 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

63 Trần Thế Lạc 06/08/1985 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

92 Nguyễn Thị Quỳnh Như 23/10/1994 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

983 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 06/03/1994 B SH lại L+H 

108 Quách Diễm Phương 29/11/1984 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

48 Đàng Văn Hợp 12/05/2002 C SH lần đầu L+M+H+Đ 

490 Vũ Đăng Khoa 08/01/1997 B SH lại L 

1000 Đoàn Nguyễn Hoàng Vinh 12/03/2002 B SH lại L+M 

965 Nguyễn Đức Anh Tuấn 09/11/2006 B SH lại L+M 

639 Nguyễn Khắc Nhất 14/09/2004 C1 SH lại M 

565 B Đam Lục 06/09/2003 C1 SH lại L 
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265 Đỗ Mạnh Cường 13/02/1984 C1 SH lại L+H 

849 Phan Thị Thuận 06/03/1981 B.01 SH lại L+H 

1003 Lê Văn Vinh 14/08/2003 C SH lại L+Đ 

90 Nguyễn Thị Hồng Nhi 14/08/2002 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

328 Trần Ngọc Dũng 30/09/1991 B SH lại M+Đ 

380 Nguyễn Thị Thanh Hạnh 10/11/1987 B SH lại M+Đ 

626 Bùi Thanh Nguyên 27/10/2000 B SH lại L 

459 Nguyễn Thị Minh Hường 27/01/1986 B SH lại L+M+H+Đ 

53 Nguyễn Nhật Huy 04/10/2002 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

120 Lưu Minh Tân 23/06/1992 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

661 Huỳnh Minh Nhựt 02/11/1991 B SH lại L 

496 Nguyễn Mạnh Kiên 18/09/2000 B SH lại M 

568 Trần Đức Lương 05/04/2001 B SH lại L+H+Ð 

829 Trương Quang Thịnh 14/04/2003 B SH lại L+H+Ð 

883 Nguyễn Văn Tiến 18/04/1991 B SH lại L+H 

36 Nguyễn Như Hảo 02/01/1996 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

435 Lâm Văn Huế 01/01/1980 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

828 Nguyễn Phi Thịnh 11/09/2001 C1 SH lại L 

519 Hoàng Thị Lan 12/03/1977 B SH lại L+H+Ð 
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727 Bùi Thị Mỹ Quyên 15/11/2002 B SH lại L 

346 Nguyễn Quốc Duy 17/08/2005 B SH lại L+M+H+Đ 

949 Trương Sỹ Trung 03/05/1969 B.01 SH lại L+H 

1004 Lê Văn Vinh 01/01/1972 B SH lại L+M+H+Đ 

804 Hoàng Thiện Thành 27/01/1998 C SH lần đầu L+M+H+Đ 

948 Quách Văn Trung 12/10/1983 B SH lại L 

524 Nguyễn Văn Lanh 20/01/1996 B SH lại L 

904 Lê Trần Ngọc Trâm 07/08/1997 B SH lại L+M+H+Đ 

607 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/11/1991 B SH lại M+H 

32 Nguyễn Thị Hải 21/11/1992 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

694 Nguyễn Thanh Phụng 05/02/2003 B SH lại M+Đ 

238 Nguyễn Đăng Cao 15/09/1997 B SH lại L+H 

487 Lê Phạm Anh Khoa 09/09/2006 B SH lại L+Đ 

882 Nguyễn Đình Tiến 21/12/1996 B SH lại M+H+Đ 

329 Trần Quốc Dũng 21/07/1992 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

307 Phan Sỹ Đồng 10/11/1975 B SH lại L+M 

23 Võ Thành Đạt 16/04/2002 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

4 Đinh Ngọc Anh 02/10/2000 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

40 Hồ Trung Hiệp 08/04/2003 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 
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102 Trần Thị Kim Phụng 24/05/1992 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

362 Nguyễn Hữu Hải 23/11/2001 Cm SH lại L+H+Ð 

515 Trần Văn Lâm 15/06/1999 C SH lại L+H+Ð 

679 Nguyễn Hoàng Phú 11/06/1984 B SH lại L+M+Đ 

77 Đỗ Ngọc Mai 09/02/2004 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

158 Bùi Trung Trực 18/06/1999 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

30 Nguyễn Thị Ngân Hà 26/04/1973 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

106 Nguyễn Hồng Phương 28/06/1988 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

171 Huỳnh Thị Vàng 19/07/2000 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

146 Tạ Hoàng Tiến 21/01/2007 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

78 Đỗ Song My 26/05/2003 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

142 Lê Thị Thủy 19/06/1990 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

152 Nguyễn Minh Trí 03/11/1985 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

447 Phan Văn Hùng 09/10/1991 C SH lại M+H+Đ 

950 Võ Minh Trung 04/08/2001 B SH lại L+H 

505 Nguyễn Thị Ngọc Kiểu 04/10/1988 B SH lại M+H 

624 Phạm Lệ Tuyết Ngọc 10/06/1987 B SH lại L+H 

506 Nguyễn Anh Kỳ 28/09/1999 B SH lại L 

246 Võ Đình Chinh 11/03/1980 B SH lại L+H 
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908 Phan Thị Bích Trâm 23/10/1997 B.01 SH lại L+H 

808 Trần Văn Thạnh 16/06/1967 C1 SH lại L+M+H 

121 Lâm Thái Tăng 02/02/1990 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

60 Nguyễn Thị Châu Khuyên 19/10/2003 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

623 Nguyễn Thị Thu Ngọc 12/11/1994 B SH lại L 

384 Huỳnh Văn Hào 18/02/2001 B SH lại M+H+Đ 

311 Phạm Ngọc Đức 06/10/1992 C1 SH lại M 

225 Cao Thanh Bình 03/02/1992 C SH lại L+H+Ð 

820 Bá Anh Thế 25/06/1995 B SH lại L+M+H 

665 Trần Văn Ninh 17/02/1997 C1 SH lại L+H+Ð 

488 Nguyễn Anh Khoa 25/04/1978 B.01 SH lại L+H 

478 Nguyễn Quốc Khanh 31/10/1982 B SH lại L 

812 Hoàng Thị Thanh Thảo 06/09/2005 B SH lại L 

52 Đoàn Huỳnh A Huy 29/12/2003 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

155 Nguyễn Thị Diễm Trinh 29/12/1987 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

175 Nguyễn Thế Vinh 04/10/1995 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

54 Phạm Ngọc Huy 02/07/1976 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

111 Lê Thị Kim Quyên 26/04/2003 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

514 Trần Anh Lâm 06/10/2003 C SH lại L+H+Ð 
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902 Trần Văn Tốt 28/03/1994 C1 SH lại M 

736 Phan Thanh Sang 26/04/1983 B SH lại L+M+H 

845 Nguyễn Ngọc Thuận 01/01/1980 B SH lại M+H 

741 Nguyễn Chế Sapa 06/09/2005 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

129 Phương Sinh Thảo 12/12/2002 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

976 Nguyễn Văn Tươi 01/05/2005 B SH lại L+M+H 

87 Nguyễn Thị Nguyệt 09/12/1982 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

715 Nguyễn Thanh Quang 22/04/1971 B SH lại L+M 

65 Võ Thị Lệ 02/06/1993 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

37 Nguyễn Tấn Hậu 01/02/1992 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

409 Đỗ Văn Hiếu 01/01/2000 C1 SH lại L+H 

365 Nguyễn Văn Hải 15/03/1991 B SH lại L 

723 Võ Cường Quốc 15/01/2004 B SH lại M+H 

139 Nguyễn Lâm Thuận 14/12/2003 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

401 Lê Thị Ngọc Hiển 20/10/1978 B.01 SH lại L 

183 Võ Thị Thanh Xuân 12/06/2000 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

366 Trần Phước Hải 29/04/2000 C1 SH lại M 

722 Nguyễn Anh Quốc 10/02/1988 C1 SH lại L+H+Ð 

961 Dương Quốc Tuấn 19/07/1996 C1 SH lại L+M+H+Đ 
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176 Đỗ Thị Y Voanh 02/07/1994 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

85 Nguyễn Văn Nghĩa 10/10/1997 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

594 Đặng Út Mười 16/05/1973 B SH lại M+H+Đ 

924 Võ Thị Trang 20/11/2000 B.01 SH lại L+M+H 

975 Lê Thị Tùng 10/03/1981 B SH lại L 

485 Trần Thị Thúy Khiên 30/10/1982 B.01 SH lại L+H 

285 Trần Tuấn Đạt 13/05/1987 B SH lại M 

8 Phạm Đình Quốc Anh 09/07/1993 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

2 Nguyễn Quang Ân 03/01/1996 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

25 Nguyễn Lê Anh Duy 17/12/1994 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

26 Nguyễn Lê Bảo Duy 30/04/2002 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

109 Lê Duy Quang 16/01/1994 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

179 Nguyễn Tiến Vương 15/06/1993 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

13 Trần Văn Chiến 27/05/1995 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

160 Lê Huỳnh Đan Trường 06/01/2000 B SH lần đầu L+M+H+Đ 

133 Trần Hồng Thiệp 04/12/1990 B.01 SH lần đầu L+M+H+Đ 

836 Võ Đình Thu 01/05/1993 B SH lại L+H 

971 Phan Khanh Tuấn 18/07/1998 B SH lại L 

768 Nguyễn Minh Tâm 01/01/1985 B SH lại L 
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861 Trương Minh Thưỡng 05/12/2001 B SH lại L+M 

683 Trần Phong Phú 18/10/1982 B SH lại L+M+H+Đ 

632 Võ Quốc Nguyên 10/02/2001 B SH lại L+H 

444 Ngô Viết Hùng 03/09/1970 B SH lại L+M+H 

907 Nguyễn Thị Thanh Trâm 01/01/1990 B SH lại M+H 

273 Bùi Duy Đan 12/11/1997 C SH lại L 

94 Đoàn Thanh Pháp 01/01/1990 C1 SH lần đầu L+M+H+Đ 

960 Đồng Văn Tuấn 01/01/1981 B SH lại L+M+H+Đ 

618 Võ Nghĩa 02/11/1978 B SH lại M+H 

306 Nguyễn Quang Đồng 15/08/1986 B SH lại M+Đ 

745 Đinh Xuân Ngọc Sơn 15/04/2002 B SH lại L 

 


